
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020Số: 200000954/PCBA-HN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 19052020-CV/SYTHN  Ngày: 21/05/2020

2. Địa chỉ: Số 27 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội ,
Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ đặt nội khí quản
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2016
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: AUG MEDICAL LLC
Địa chỉ chủ sở hữu: 777 Brickell Ave Suite 500, Miami, FL USA 33131
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 02473002603 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Số 27 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội,
Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nguyễn Minh Hải
Chánh Văn phòng
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1
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.200

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

2
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.201

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.202

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

4
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.203

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

5
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.204

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

6
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.300

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

7
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.301

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

8
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.302

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

9
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.303

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

10
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.304

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

11
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.401

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

12
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.402

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

13
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.411

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

14
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
90.100.412

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

15
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
80.100.100

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

16
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
80.100.101

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

17
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
80.100.102

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

18
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
80.100.103

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

19
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
80.100.104

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



20
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
91.000.101

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

21
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
91.000.102

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

22
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
91.000.103

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

23
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
91.000.151

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

24
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
91.000.152

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

25
Tay cầm bộ đặt nội khí 

quản
91.000.153

AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

26 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

27 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

28 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

29 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

30 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

31 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

32 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.199
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

33 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

34 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.201
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

35 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.202
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

36 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

37 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.204
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

38 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.300
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

39 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.301
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

40 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.302
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

41 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

42 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.304
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



43 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.402
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

44 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.403
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

45 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.404
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

46 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.502
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

47 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.503
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

48 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.504
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

49 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.603
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

50 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.100.604
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

51 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

52 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

53 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

54 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

55 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

56 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

57 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.199
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

58 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

59 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.201
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

60 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.202
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

61 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

62 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.204
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

63 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

64 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

65 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



66 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

67 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.135
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

68 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

69 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.202
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

70 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

71 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.204
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

72 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.300
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

73 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.301
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

74 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.302
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

75 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

76 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.304
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

77 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.299
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

78 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.300
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

79 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.301
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

80 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.315
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

81 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.400
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

82 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.401
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

83 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.401
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

84 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.310.411
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

85 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.501
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

86 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.502
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

87 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.603
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

88 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.604
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



89 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.702
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

90 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.703
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

91 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.300.704
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

92 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

93 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

94 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

95 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

96 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

97 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

98 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.199
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

99 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

100 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.201
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

101 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.202
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

102 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

103 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.204
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

104 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

105 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

106 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

107 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

108 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

109 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

110 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.199
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

111 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



112 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.201
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

113 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.202
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

114 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

115 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.110.204
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

116 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.300
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

117 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.301
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

118 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.302
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

119 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

120 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.304
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

121 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.402
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

122 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.403
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

123 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.404
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

124 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.502
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

125 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.503
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

126 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.504
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

127 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.603
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

128 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.604
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

129 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.700
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

130 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.701
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

131 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.801
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

132 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.802
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

133 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.100.901
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

134 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.101.001
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



135 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.101.099
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

136 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.101.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

137 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.101.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

138 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 80.101.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

139 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

140 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.101
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

141 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.102
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

142 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

143 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

144 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

145 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.199
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

146 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

147 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.201
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

148 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.202
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

149 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

150 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.204
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

151 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.302
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

152 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

153 Lưỡi bộ đặt nội khí quản 70.700.304
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

154 Bộ đặt nội khí quản 77.100.104
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

155 Bộ đặt nội khí quản 10.015.002
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

156 Bộ đặt nội khí quản 10.010.001
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

157 Bộ đặt nội khí quản 77.000.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



158 Bộ đặt nội khí quản 77.000.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

159 Bộ đặt nội khí quản 77.000.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

160 Bộ đặt nội khí quản 77.000.150
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

161 Bộ đặt nội khí quản 77.000.153
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

162 Bộ đặt nội khí quản 77.000.155
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

163 Bộ đặt nội khí quản 77.000.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

164 Bộ đặt nội khí quản 77.000.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

165 Bộ đặt nội khí quản 77.000.205
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

166 Bộ đặt nội khí quản 77.000.250
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

167 Bộ đặt nội khí quản 77.000.253
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

168 Bộ đặt nội khí quản 77.000.255
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

169 Bộ đặt nội khí quản 77.000.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

170 Bộ đặt nội khí quản 77.000.305
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

171 Bộ đặt nội khí quản 77.000.353
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

172 Bộ đặt nội khí quản 77.000.355
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

173 Bộ đặt nội khí quản 77.100.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

174 Bộ đặt nội khí quản 77.100.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

175 Bộ đặt nội khí quản 77.100.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

176 Bộ đặt nội khí quản 77.100.150
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

177 Bộ đặt nội khí quản 77.100.153
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

178 Bộ đặt nội khí quản 77.100.155
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

179 Bộ đặt nội khí quản 77.100.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

180 Bộ đặt nội khí quản 77.100.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



181 Bộ đặt nội khí quản 77.100.205
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

182 Bộ đặt nội khí quản 77.100.250
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

183 Bộ đặt nội khí quản 77.100.253
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

184 Bộ đặt nội khí quản 77.100.255
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

185 Bộ đặt nội khí quản 77.100.300
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

186 Bộ đặt nội khí quản 77.100.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

187 Bộ đặt nội khí quản 77.100.305
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

188 Bộ đặt nội khí quản 77.100.350
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

189 Bộ đặt nội khí quản 77.100.353
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

190 Bộ đặt nội khí quản 77.100.355
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

191 Bộ đặt nội khí quản 77.000.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

192 Bộ đặt nội khí quản 77.000.253
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

193 Bộ đặt nội khí quản 88.000.100
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

194 Bộ đặt nội khí quản 88.000.103
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

195 Bộ đặt nội khí quản 88.000.105
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

196 Bộ đặt nội khí quản 88.000.150
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

197 Bộ đặt nội khí quản 88.000.153
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

198 Bộ đặt nội khí quản 88.000.155
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

199 Bộ đặt nội khí quản 88.000.200
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

200 Bộ đặt nội khí quản 88.000.203
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

201 Bộ đặt nội khí quản 88.000.205
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

202 Bộ đặt nội khí quản 88.000.250
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

203 Bộ đặt nội khí quản 88.000.253
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



204 Bộ đặt nội khí quản 88.000.255
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

205 Bộ đặt nội khí quản 88.000.303
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

206 Bộ đặt nội khí quản 88.000.305
AUG Medical LLC/ USA AUG Medical LLC/ USA

Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
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